ĐỀ PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA

Ma trận số 3
	Stt
	Chủ đề
	Biết
	Hiểu
	VD
	VDC
	

	
	
	
	
	LT
	BT
	LT
	BT
	Số lượng

	1
	Hóa VC11
	51
	
	
	73
	
	
	2

	2
	Hóa HC 11
	56
	
	
	75
	
	
	2

	3
	Este- Lipit
	48,54
	68
	
	70, 74
	
	
	5

	4
	Cacbohidrat
	60
	66
	
	64
	
	
	3

	5
	Amin-aminoaxit-protein
	43,57
	
	
	65
	
	
	3

	6
	Polime và vật liệu polime
	50
	62
	
	
	
	
	2

	7
	Tổng hợp hữu cơ. Thực hành.
	
	71
	
	
	80
	77
	3

	

	8
	Đại cương kim loại
	44,55,59
	49
	
	61, 67
	
	78
	7

	9
	KLK-KLKT-nhôm và hợp chất
	41,42,45,47,52
	
	
	
	
	
	5

	10
	Sắt- crom và hợp chất
	46,58
	69
	
	
	
	
	3

	11
	Nhận biết-Hóa học với môi trường
	53
	
	
	
	
	
	1

	12
	Tổng hợp kiến thức vô cơ. Thực hành.
	
	63
	72,79
	
	
	76
	4

	
	TỔNG
	19
	7


	2
	8
	1
	3
	40 câu

	
	
	
	
	10
	4
	

	
	
	47,5%
	17,5%
	25%
	10%
	100%
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Thời gian làm bài: 50 phút

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


GIÁO VIÊN RA ĐỀ: LƯU THỊ THÚY

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC: TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

GIÁO VIÊN THẨM ĐỊNH: NGUYỄN ĐÌNH ĐẠT

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC: TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH 1.

Câu 41: Phèn chua được dùng trong ngành thuộc da, công nghiệp, giấy nhuộm vải, chất làm trong nước đục. Công thức hóa học nào sau đây là của phèn chua?


A. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
B. Li2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

C. Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
D. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
Câu 42: Các kim loại kiềm như Na, K chỉ được điều chế bằng phương pháp nào?


A. Nhiệt luyện.
B. Điện phân nóng chảy.

C. Thủy luyện.
D. Điện phân dung dịch.
Câu 43: Amino axit nào sau đây có mạch cacbon phân nhánh?


A. Glyxin.
B. Lysin.
C. Valin.
D. Alanin.
Câu 44: Tính chất nào sau đây không là tính chất vật lý chung của kim loại?


A. Tính cứng.
B. Tính dẫn nhiệt.
C. Tính dẻo.
D. Tính dẫn điện.
Câu 45: Trong dung dịch, ion Fe2+ bị khử bởi kim loại nào trong các kim loại sau?


A. Mg.
B. Na.
C. Ag.
D. Cu.
Câu 46: Hợp chất nào sau đây Fe có số oxi hóa là +3?


A. FeCl2.
B. FeO
C. FeCl3.
D. FeCO3.
Câu 47: Nước thường dùng là nước tự nhiên, được lấy từ sông, suối, hồ, nước ngầm (có hòa tan một số muối như Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, CaCl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4). Vậy nước tự nhiên là nước


A. nước mềm.
B. có tính cứng vĩnh cửu.

C. có tính cứng toàn phần.
D. có tính cứng tạm thời
Câu 48: Axit nào sau đây không phải là axit béo?


A. Axit stearic.
B. Axit oleic.
C. Axit glutamic.
D. Axit panmitic.
Câu 49: Các kim loại Al, Mg, Cu đều tác dụng được với dung dịch nào sau đây?


A. Dung dịch HNO3 loãng.
B. Dung dịch NaOH.

C. Dung dịch H2SO4 đặc, nguội.
D. Dung dịch HCl.
Câu 50: Tơ nitron dai, bền với nhiệt và giữ nhiệt tốt nên thường được dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi “len” đan áo rét. Tơ nitron được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây?


A. CH2=CHCN.
B. CH2=CHCl.
C. CH2=CH-CH3.
D. CH2=CHOOCCH3.
Câu 51: Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?


A. CH3COOH.
B. KCl.
C. C2H5OH.
D. H2O.
Câu 52: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?


A. Fe.
B. Mg.
C. Na.
D. K.
Câu 53: Dung dịch của chất nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành màu xanh?


A. CH3CHO.
B. CH3NH2.
C. CH3COOC2H5.
D. C2H5OH
Câu 54: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành natri axetat?


A. CH3COOCH3.
B. HCOOC2H5.
C. CH2=CHCOOCH3.
D. C2H5COOCH3.
Câu 55: Để bảo vệ vỏ tàu bằng thép, người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngập trong nước) những tấm kim loại nào sau đây?


A. Sn.
B. Ni.
C. Zn.
D. Cu.
Câu 56: Chất nào sau đây có không có liên kết ( trong phân tử?


A. Axetilen.
B. Propen.
C. Metan.
D. But-1-en.
Câu 57: Trong phân tử chất nào sau đây có chứa 2 nhóm amino (-NH2)?


A. Lysin.
B. Axit glutamic.
C. Alanin.
D. Saccarozơ.
Câu 58: Kim loại nào sau đây có tính nhiễm từ (bị nam châm hút)?


A. Zn.
B. Al.
C. Cu.
D. Fe.
Câu 59: Kim loại nào sau đây không phản ứng với dung dịch Fe(NO3)3?


A. Cu.
B. Ag.
C. Zn.
D. Fe.
Câu 60: Tinh thể chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong cây mía, củ cải đường, hoa thốt nốt. Tên gọi của X là


A. glucozơ.
B. saccarozơ.
C. fructozơ.
D. sobitol.
Câu 61: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn hỗn hợp X gồm 8,1 gam Al và 16 gam Fe2O3 thu được m gam Al2O3. Giá trị của m bằng


A. 20,40.
B. 30,60.
C. 10,20.
D. 15,30.
Câu 62: Phản ứng trùng hợp dùng điều chế polime nào sau đây?


A. Poli(etilen terephtalat).
B. Poli(phenol-fomanđehit).

C. Poli(hexametylen ađipamit).
D. Poli(metyl metacrylat).
Câu 63: Thí nghiệm với dung dịch HNO3 thường sinh ra khí độc NO. Để hạn chế khí NO2 thoát ra từ ống nghiệm, người ta nút ống nghiệm bằng: (a) bông khô. (b) bông có tẩm nước. (c) bông có tẩm nước vôi. (d) bông có tẩm giấm ăn. Trong 4 biện pháp trên, biện pháp có hiệu quả nhất là


A. (d).
B. (c).
C. (a).
D. (b).
Câu 64: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X chứa glucozơ, fructozơ, saccarozơ cần dùng vừa đủ 37,632 lít khí O2 (đktc) thu được CO2 và H2O. Cho toàn bộ sản phẩm cháy qua dung dịch Ba(OH)2 dư, phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


A. 165,48.
B. 220,64.
C. 197,00.
D. 330,96.
Câu 65: Thể tích dung dịch HCl 1M cần dùng để tác dụng hết với 18,25 gam lysin là bao nhiêu?


A. 250 ml.
B. 200 ml.
C. 300 ml.
D. 150 ml.
Câu 66: Phát biểu nào sau đây sai?


A. Tinh bột và saccarozơ đều thuộc loại cacbohiđrat.

B. Khử glucozơ bằng khí H2 (có mặt Ni nung nóng) thu được sobitol.

C. Nhỏ  dung dịch I2 vào mặt cắt quả chuối xanh thấy xuất hiện màu xanh tím.

D. Amilopectin có cấu trúc mạch không phân nhánh.
Câu 67: Hòa tan hết m gam Mg vào 100 ml dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch và 2,24 lít H2 (đktc). Giá trị của m là


A. 5,6.
B. 4,8.
C. 7,2.
D. 2,4.
Câu 68: Este nào sau đây tham gia phản ứng trùng hợp?

A. phenyl fomat.
B. etyl axeat.
C. metyl axetat.
D. metyl metacrylat.
Câu 69: Phát biểu nào sau đây không đúng?


A. Kim loại Fe chủ yếu bị ăn mòn điện hoá học trong dung dịch CuSO4.


B. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là Hg.


C. Độ dẫn điện của kim loại Cu lớn hơn Ag.


D. Các kim loại Na, K và Ba đều phản ứng mạnh với nước.

Câu 70: Cho 4,4 gam este X đơn chức tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến phản ứng hoàn toàn thì thu được 4,8 gam muối. Tên gọi của X là:


A. metyl propionat
B. metyl axetat
C. etyl axetat
D. etyl propionat
Câu 71: Cho các phát biểu sau:

(a) Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím chuyển sang màu hồng.

(b) Thủy phân saccarozơ trong môi trường kiềm thu được glucozơ và fructozơ.

(c). Mỡ heo và dầu dừa đều có thành phần chính là chất béo. 

(d). Trong phân tử peptit mạch hở Gly-Ala-Glu có 4 nguyên tử oxi.

(e) Tơ axetat thuộc loại tơ bán tổng hợp. 

(f) Quá trình sản xuất rượu vang từ quả nho xảy ra phản ứng lên men rượu của glucozơ.

Số phát biểu đúng là

A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 2.
Câu 72: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Nhiệt phân AgNO3.


(2) Nung FeS2 trong không khí.

(3) Nhiệt phân KNO3.



(4) Cho dung dịch CuSO4 vào dung dịch NH3 dư.

(5) Cho Fe vào dung dịch CuSO4.

(6) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 dư.

(7) Nung Ag2S trong không khí.

(8) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 dư.

Số thí nghiệm thu được kim loại sau khi các phản ứng kết thúc là


A. 3
B. 5
C. 2
D. 4
Câu 73: Cho m gam hỗn hợp gồm CaCO3 và KHCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,72 lít khí CO2. Giá trị của m là


A. 24,0.
B. 15,0.
C. 30,0.
D. 18,0.
Câu 74: Giả sử trong điều kiện thích hợp, người ta thực hiện được phản ứng este hóa vừa đủ giữa 12,4 gam etylen glicol với m gam hỗn hợp hai axit hữu cơ đơn chức no mạch hở đồng đẳng kế tiếp, thu được 32 gam hỗn hợp ba este đa chức. Công thức hai axit hữu cơ đem dùng là:


A. HCOOH, CH3COOH.
B. CH3COOH, CH3CH2COOH.

C. CH3CH2COOH, CH3CH2CH2COOH.
D. C3H7COOH, C4H9COOH.
Câu 75: Hợp chất hữu cơ X mạch hở,  bền có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc với dung dịch AgNO3 trong NH3. Đốt cháy hết a mol X thu được H2O và 2a mol CO2. Tỉ khối của X so với khí H2 nhỏ hơn 31. Số công thức cấu tạo của X bằng


A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 76: Cho 7,5 gam hỗn hợp Mg và Al tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 0,56 mol HCl và 0,12 mol H2SO4 (loãng), thu được dung dịch X và khí H2. Thực hiện 2 thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Cho 875 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 13,55 gam kết tủa gồm 2 chất

Thí nghiệm 2: Nhỏ từ từ V ml dung dịch Y chứa đồng thời KOH 0,6M và Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất, lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn.

Giá trị của m là


A. 35,96.
B. 28,40.
C. 36,40.
D. 26,36.
Câu 77: Hỗn hơp E gồm 2 este mạch hở X và Y (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn m gam E trong oxi dư thu được 1,85 mol CO2. Mặt khác, m gam E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp G gồm 2 ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và 37 gam hỗn hợp F gồm 2 muối. Đốt cháy hoàn toán F thu được H2O, 0,275 mol CO2 và 0,275 mol Na2CO3. Phần trăm khối lượng của Y trong E là


A. 55,68%.
B. 41,88%.
C. 79,10%.
D. 74,25%.
Câu 78: Điện phân dung dịch chứa đồng thời NaCl và CuSO4 (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện không đổi. Kết quả của thí nghiệm được ghi ở bảng sau:

	Thời gian 
điện phân (giây)
	Khối lượng 
catot tăng (gam)
	Khí thoát ra 
ở anot
	Dung dịch thu được sau điện phân có khối
lượng giảm so với dung dịch ban đầu (gam)

	1930
	m
	Một khí duy nhất
	3,375

	5790
	3m
	Hỗn hợp khí
	8,750

	t
	4m
	Hỗn hợp khí
	11,29


Giá trị của t là


A. 10036.
B. 5018.
C. 8878.
D. 12545.
Câu 79: Cho sơ đồ phản ứng (theo đúng ti lệ mol):

(1) X → Y + Z.

(2) Y + H2O → T.

(3) T + F → G + X + H2O.

(4) T + 2F → H + X + 2H2O.

Biết X có nhiều trong vỏ sò, F là hợp chất của Na. Cho các phát biểu sau:

(1) Chất Y được dùng để khử chua đất trồng.

(2) Chất T và H đều không phân hủy khi đun nóng.

(3) Chất Z là nguyên nhân gây ra hiện tượng mưa axit.

(4) Chất F được sử dụng trong công nghiệp thực phẩm.

(5) Có thể dùng T hoặc H để làm mềm nước có tính cứng tạm thời.

(6) Ở điều kiện thường, G là chất rắn có màu trắng, hút ẩm mạnh.

Số phát biểu đúng là


A. 5.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Câu 80: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho vào bát sứ nhỏ khoảng 1 gam mỡ (hoặc dầu thực vật) và 2,5 – 3ml dung dịch NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ và khuấy liên tục hỗn hợp bằng đũa thủy tinh. Thỉnh thoảng nhỏ thêm vài giọt nước cất.

Bước 3: Sau 8 – 10 phút, rót thêm vào hỗn hợp 4 – 5 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ.

Có các phát biểu sau:

(a) Có thể thay mỡ (hoặc dầu thực vật) bằng dầu mỡ bôi trơn máy.

(b) Ở bước 2, phải dùng đũa thủy tinh khuấy đều hỗn hợp trong bát sứ và thêm nước cất để đảm bảo phản ứng thủy phân xảy ra và xảy ra nhanh.

(c) Thêm dung dịch NaCl bão hòa nóng vào ở bước 3 để tách xà phòng ra khỏi hỗn hợp và xà phòng lắng xuống đáy bát sứ.

(d) Có thể thay dung dịch NaCl bão hòa bằng dung dịch CaCl2 bão hòa.

(e) Dung dịch sau bước 3 có chứ etylen glicol nên có khả năng hòa toan Cu(OH)2.

Số phát biểu đúng là


A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 5.
------ HẾT ------
ĐÁP ÁN 

	41A
	42B
	43C
	44A
	45A
	46C
	47C
	48A
	49A
	50A

	51B
	52B
	53B
	54A
	55C
	56C
	57A
	58D
	59B
	60B

	61C
	62D
	63B
	64D
	65A
	66D
	67D
	68D
	69C
	70A

	71B
	72A
	73C
	74B
	75D
	76C
	77D
	78A
	79B
	80B


HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 61. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn hỗn hợp X gồm 8,1 gam Al và 16 gam Fe2O3 thu được m gam Al2O3. Giá trị của m bằng 


A. 20,40.

B. 30,60.

C. 10,20.


D. 15,30.

Hướng dẫn:

2Al + Fe2O3
[image: image1.wmf]¾¾®

Al2O3 + 2Fe

0,3         0,2                 0,1                    mol

                       m = 0,1.102 = 10,2 gam

Câu 64. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X chứa glucozơ, fructozơ, saccarozơ cần dùng vừa đủ 37,632 lít khí O2 (đktc) thu được CO2 và H2O. Cho toàn bộ sản phẩm cháy qua dung dịch Ba(OH)2 dư, phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

        A. 165,48.
B. 220,64.
C. 197,00.
D. 330,96.

Hướng dẫn:

Cn(H2O)m + nO2 ( n CO2 + m H2O

nBaCO3 = nCO2 = nO2 = 1,68 mol

mBaCO3 = 330,96 gam

Câu 70. Cho 4,4 gam este X đơn chức tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến phản ứng hoàn toàn thì thu được 4,8 gam muối. Tên gọi của X là:

A. metyl propionat                B. metyl axetat            C. etyl axetat                         D. etyl propionat

Hướng dẫn:


RCOOR’ + NaOH ( RCOONa + R’OH

m muối > m este nên R’ chỉ có thể là gốc CH3.

Nên RCOOCH3 ( RCOONa 

Dựa vào phương pháp tăng giảm khối lượng sẽ xác định được R = 29

CTCT este là C2H5COOCH3 metyl propionat 

Câu 71. Cho các phát biểu sau:

     (a) Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím chuyển sang màu hồng.


(b) Thủy phân saccarozơ trong môi trường kiềm thu được glucozơ và fructozơ.


(c). Mỡ heo và dầu dừa đều có thành phần chính là chất béo. 


(d). Trong phân tử peptit mạch hở Gly-Ala-Glu có 4 nguyên tử oxi.


(e) Tơ axetat thuộc loại tơ bán tổng hợp. 

    (f) Quá trình sản xuất rượu vang từ quả nho xảy ra phản ứng lên men rượu của glucozơ.

Số phát biểu đúng là

A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 2.

Hướng dẫn:

(a) Đúng

(b)  Sai vì saccarozo không bị thủy phân trong môi trường kiềm.

(c) Đúng.

(d) Đúng.

(e) Đúng

Câu 72. Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Nhiệt phân AgNO3.


(2) Nung FeS2 trong không khí.

(3) Nhiệt phân KNO3.


(4) Cho dung dịch CuSO4 vào dung dịch NaOH dư.

(5) Cho Fe vào dung dịch CuSO4.
(6) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 dư.

(7) Nung Ag2S trong không khí.

(8) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 dư.

Số thí nghiệm thu được kim loại sau khi các phản ứng kết thúc là

A. 3


B. 5


C. 2


D. 4

Hướng dẫn:

(1) AgNO3 ( Ag + NO2 + 1/2O2.

(2) 4FeS2 + 11O2 ( 2Fe2O3 + 8SO2.

(3) KNO3 ( KNO2 + 1/2O2
(4) CuSO4 + 2NaOH ( Cu(OH)2 + Na2SO4
(5) Fe + CuSO4 ( FeSO4 + Cu

(6) Zn + 2FeCl3 ( 2FeCl2 + ZnCl2
(7)Ag2S + O2 ( 2Ag + SO2.

(8). Ba + CuSO4 + 2H2O ( BaSO4 + Cu(OH)2 + H2
Câu 73. Cho m gam hỗn hợp gồm CaCO3 và KHCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,72 lít khí CO2. Giá trị của m là

        A. 24,0.
B. 15,0.
C. 30,0.
D. 18,0.

Hướng dẫn:

nCaCO3 + nKHCO3 = nCO2 = 0,3

—> mCaCO3 + mKHCO3 = 0,3.100 = 30 gam

Câu 74. Giả sử trong điều kiện thích hợp, người ta thực hiện được phản ứng este hóa vừa đủ giữa 12,4 gam etylen glicol với m gam hỗn hợp hai axit hữu cơ đơn chức no mạch hở đồng đẳng kế tiếp, thu được 32 gam hỗn hợp ba este đa chức. Công thức hai axit hữu cơ đem dùng là:

A. HCOOH, CH3COOH.           
B. CH3COOH, CH3CH2COOH.
C. CH3CH2COOH, CH3CH2CH2COOH.
D. C3H7COOH, C4H9COOH.

Hướng dẫn:

2RCOOH + HO-CH2-CH2OH → RCOOCH2-CH2OCOR + 2H2O


[image: image2.wmf]Þ

 netylenglicol = 12,4/62 = 0,2 mol

     nnước = nhỗn hợp axit  = 2 netylenglicol = 0,4 mol

Áp dụng ĐLBTKL:

mhỗn hợp axit = meste + mnước - metylenglicol
                  = 32 + 0,4.18 – 12,4 = 26,8 gam

Maxit = 26,8/0,4 = 67 
[image: image3.wmf]Þ

 R = 22


[image: image4.wmf]Þ

 R1 = 15 (-CH3) và R2 = 29 (-C2H5)

Câu 75. Hợp chất hữu cơ X mạch hở,  bền có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc với dung dịch AgNO3 trong NH3. Đốt cháy hết a mol X thu được H2O và 2a mol CO2. Tỉ khối của X so với khí H2 nhỏ hơn 31. Số công thức cấu tạo của X bằng 


  A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Hướng dẫn:

+ Vì 1X 
[image: image5.wmf]¾¾®

2CO2 nên X có 2 nguyên tử C (C2HyOz)
+ MX < 62 nên công thức cấu tạo của X có phản ứng tráng bạc là: (CHO)2; CH3-CHO; HCOOCH3;

                 HO-CH​2-CHO

Câu 76.  Cho 7,5 gam hỗn hợp Mg và Al tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 0,56 mol HCl và 0,12 mol H2SO4 (loãng), thu được dung dịch X và khí H2. Thực hiện 2 thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Cho 875 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 13,55 gam kết tủa gồm 2 chất

Thí nghiệm 2: Nhỏ từ từ V ml dung dịch Y chứa đồng thời KOH 0,6M và Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất, lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn.

Giá trị của m là

        A. 35,96.
B. 28,40.
C. 36,40.
D. 26,36.

Hướng dẫn:

nNaOH = 0,875

Dung dịch sau phản ứng chứa Na+ (0,875), Cl- (0,56), SO42- (0,12), bảo toàn điện tích —> nAlO2- = 0,075

Đặt u, v là số mol Mg, Al —> 24u + 27v = 7,5

m↓ = 58u + 78(v – 0,075) = 13,55

—> u = 0,2; v = 0,1

X chứa Cl- (0,56), SO42- (0,12), Mg2+ (0,2), Al3+ (0,1), bảo toàn điện tích —> H+ dư (0,1)

nKOH = 0,6V, nBa(OH)2 = 0,1V —> nOH- = 0,8V và nBa2+ = 0,1V

TH1: Nếu hiđroxit đạt max —> 0,8V = 0,1 + 0,2.2 + 0,1.3

—> V = 1 —> nBaSO4 = 0,1

—> m↓ = 42,7

TH2: Nếu BaSO4 đạt max —> 0,1V = 0,12

—> V = 1,2 —> Kết tủa gồm Mg(OH)2 (0,2); BaSO4 (0,12)

—> m↓ = 39,56 < 42,7 —> Chọn TH1.

Nung kết tủa ở TH1 tạo MgO (0,2), Al2O3 (0,05), BaSO4 (0,1)

—> m rắn = 36,4

Câu 77.  Hỗn hơp E gồm 2 este mạch hở X và Y (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn m gam E trong oxi dư thu được 1,85 mol CO2. Mặt khác, m gam E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp G gồm 2 ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và 37 gam hỗn hợp F gồm 2 muối. Đốt cháy hoàn toán F thu được H2O, 0,275 mol CO2 và 0,275 mol Na2CO3. Phần trăm khối lượng của Y trong E là

        A. 55,68%.
B. 41,88%.
C. 79,10%.
D. 74,25%.

Hướng dẫn:

nC = nCO2 + nNa2CO3 = 0,55

nNa = 2nNa2CO3 = 0,55

—> nC = nNa —> Z gồm HCOONa (0,15) và (COONa)2 (0,2)

X là HCOOCH3.xCH2 (0,15)

Y là (COOCH3)2.yCH2 (0,2)

nCO2 = 0,15(x + 2) + 0,2(y + 4) = 1,85

—> 3x + 4y = 15

—> x = 1 và y = 3 là nghiệm duy nhất.

—> %Y = 74,25%

Câu 78. Điện phân dung dịch chứa đồng thời NaCl và CuSO4 (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện không đổi. Kết quả của thí nghiệm được ghi ở bảng sau:

	Thời gian 
điện phân (giây)
	Khối lượng 
catot tăng (gam)
	Khí thoát ra 
ở anot
	Dung dịch thu được sau điện phân có khối
lượng giảm so với dung dịch ban đầu (gam)

	1930
	m
	Một khí duy nhất
	3,375

	5790
	3m
	Hỗn hợp khí
	8,750

	t
	4m
	Hỗn hợp khí
	11,29


Giá trị của t là

        A. 10036.
B. 5018.
C. 8878.
D. 12545.

Hướng dẫn:

Trong 1930 giây: nCu = nCl2 = a

—> m giảm = 64a + 71a = 3,375 —> a = 0,025

—> m = 64a = 1,6

ne trong 1930s = 2nCu = 0,05 (1)

Trong 5790 giây: nCu = 3a = 0,075; nCl2 = u và nO2 = v

m giảm = 0,075.64 + 71u + 32v = 8,75

Bảo toàn electron —> 0,075.2 = 2u + 4v

—> u = 0,05 và v = 0,0125

Trong t giây: nCu = 4m/64 = 0,1; nH2 = x; nCl2 = 0,05 và nO2 = y

m giảm = 0,1.64 + 2x + 0,05.71 + 32y = 11,29

Bảo toàn electron —> 0,1.2 + 2x = 0,05.2 + 4y

—> x = 0,03; y = 0,04

—> ne trong t giây = 0,1.2 + 2x = 0,26 (2)

(1)(2) —> 1930.0,26 = 0,05t

—> t = 10036s

Câu 79. Cho sơ đồ phản ứng (theo đúng ti lệ mol):

(1) X → Y + Z.

(2) Y + H2O → T.

(3) T + F → G + X + H2O.

(4) T + 2F → H + X + 2H2O.

Biết X có nhiều trong vỏ sò, F là hợp chất của Na. Cho các phát biểu sau:

(1) Chất Y được dùng để khử chua đất trồng.

(2) Chất T và H đều không phân hủy khi đun nóng.

(3) Chất Z là nguyên nhân gây ra hiện tượng mưa axit.

(4) Chất F được sử dụng trong công nghiệp thực phẩm.

(5) Có thể dùng T hoặc H để làm mềm nước có tính cứng tạm thời.

(6) Ở điều kiện thường, G là chất rắn có màu trắng, hút ẩm mạnh.

Số phát biểu đúng là

        A. 5.
B. 3.
C. 2.
D. 4.

Hướng dẫn:

X là CaCO3, Y là CaO, Z là CO2, T là Ca(OH)2
F là NaHCO3; G là NaOH, H là Na2CO3
(1) Đúng

(2) Đúng

(3) Sai, mưa axit gây ra bởi SO2, NOx
(4) Đúng, F làm bột nở

(5) Đúng

(6) Sai, G là chất rắn không màu

Câu 80. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Cho vào bát sứ nhỏ khoảng 1 gam mỡ (hoặc dầu thực vật) và 2,5 – 3ml dung dịch NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ và khuấy liên tục hỗn hợp bằng đũa thủy tinh. Thỉnh thoảng nhỏ thêm vài giọt nước cất.

Bước 3: Sau 8 – 10 phút, rót thêm vào hỗn hợp 4 – 5 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ.

Có các phát biểu sau:

(a) Có thể thay mỡ (hoặc dầu thực vật) bằng dầu mỡ bôi trơn máy.

(b) Ở bước 2, phải dùng đũa thủy tinh khuấy đều hỗn hợp trong bát sứ và thêm nước cất để đảm bảo phản ứng thủy phân xảy ra và xảy ra nhanh.

(c) Thêm dung dịch NaCl bão hòa nóng vào ở bước 3 để tách xà phòng ra khỏi hỗn hợp và xà phòng lắng xuống đáy bát sứ.

(d) Có thể thay dung dịch NaCl bão hòa bằng dung dịch CaCl2 bão hòa.

(e) Dung dịch sau bước 3 có chứ etylen glicol nên có khả năng hòa toan Cu(OH)2.

Số phát biểu đúng là

        A. 3.
B. 1.
C. 2.
D. 5.

Hướng dẫn:

 (a) Sai, dầu mỡ bôi trơn máy là hiđrocacbon, không tham gia phản ứng xà phòng hóa.

(b) Đúng, phản ứng thủy phân nên cần có mặt H2O mới xảy ra được. Vì vậy cần bổ sung nước để đảm bảo tốc độ phản ứng.

(c) Sai, thêm NaCl để xà phòng tách ra và nổi lên.

(d) Sai, nếu dùng CaCl2 sẽ có kết tủa, ví dụ (C17H35COO)2Ca.

(e) Sai, dung dịch sau bước 3 có chứa glixerol
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